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Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian giao đề


	ĐỀ CHÍNH THỨC


	Mã đề thi 123


I. TRẮC NGHIỆM: (6,0 ĐIỂM)
Câu 1: Chọn câu sai. Khi xét đường đi của tia sáng qua lăng kính đặt trong không khí ta thấy
A. góc ló phụ thuộc góc tới.
B. góc ló phụ thuộc chiết suất của lăng kính.
C. góc ló không phụ thuộc góc ở đỉnh của lăng kính.
D. góc lệch của tia sáng qua lăng kính phụ thuộc góc tới, chiết suất và góc ở đỉnh của lăng kính.
Câu 2: Đơn vị của từ thông là
A. Ampe (A).
B. Vêbe (Wb).
C. Tesla (T).
D. Vôn (V).
Câu 3: Một ống dây có độ tự cảm L, dòng điện có cường độ i chạy qua thì từ thông riêng của ống dây xác định bởi công thức
A. Φ = Li2.
B. Φ = Bi.
C.  
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D. Φ = Li.
Câu 4: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với
A. độ lớn từ thông qua mạch.
B. điện trở của mạch.
C. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy.
D. diện tích của mạch.
Câu 5: Tìm câu đúng.
A. Thấu kính hội tụ luôn tạo chùm tia ló hội tụ.
B. Thấu kính phân kì luôn tạo ảnh ảo nhỏ hơn vật thật.
C. Ánh của vật tạo bởi cả hai loại thấu kính luôn có độ lớn khác với vật.
D. Ánh và vật cùng tính chất (thật; ảo) thì cùng chiều và ngược lại.
Câu 6: Trường hợp nào dưới đây, mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực?
A. Mắt không có tật, không điều tiết.
B. Mắt không có tật và điều tiết tối đa.
C. Mắt cận không điều tiết.
D. Mắt viễn không điều tiết.
Câu 7: Mắt của một người có điểm cực viễn cách mắt 40 cm. Muốn nhìn thấy vật ở vô cực mà không cần điều tiết thì người đó phải đeo sát mắt một thấu kính cỏ tụ số bằng
A. −0,025 dp.
B. 2 dp.
C. −2,5 dp.
D. 0,025 dp.
Câu 8: Khi ánh sáng đi từ pha lê có chiết suất 1,8 sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là
A. 
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Câu 9: Một khung dây dẫn hình vuông có cạnh 5cm đặt trong một từ trường đều 0,08T; mặt phẳng khung vuông góc với các đường sức từ. Trong khoảng thời gian 0,2s, cảm ứng từ giảm xuống đến không. Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong khoảng thời gian đó bằng bao nhiêu?
A. 0,04mV.
B. 8V.
C. 0,5mV.
D. 1mV.
Câu 10: Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt (1) sang môi trường trong suốt (2) có chiết suất lần lượt n1 > n2. Góc tới giới hạn phản xạ toàn phần giữa 2 môi trường đó được xác định bởi công thức
A. sinigh = 
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C. igh = 
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D. igh = 
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Câu 11: Trong hệ đơn vị SI, Henry(H) là đơn vị đo của
A. hệ số tự cảm.
B. cảm ứng từ.
C. từ thông.
D. cường độ từ trường.
Câu 12: Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng
A. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
C. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 13: Lăng kính là một khối chất trong suốt
A. giới hạn bởi 2 mặt cầu.
B. có dạng hình trụ tròn.
C. có dạng trụ tam giác.
D. hình lục lăng.
Câu 14: Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng
A. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.
B. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.
C. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.
D. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.
Câu 15: Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến là α. Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức
A. Ф = BS.tanα.
B. Ф = BS.sinα.
C. Ф = BS.cotα.
D. Ф = BS.cosα.
Câu 16: Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 0,5 m2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,1 T. Mặt phẳng vòng dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi vòng dây.
A. 4,33.10-5 Wb.
B. 3.10-5 Wb.
C. 2,5.10-5 Wb.
D. 25.10-3 Wb.
Câu 17: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ gây ra bởi
A. sự biến thiên của từ thông qua mạch tạo ra bởi từ trường ngoài.
B. sự biến thiên của chính cường độ dòng điện trong mạch.
C. sự chuyển động của nam châm so với mạch.
D. sự chuyển động của mạch so với nam châm.
Câu 18: Một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm một khoảng 60 cm. Ảnh của vật nằm
A. sau kính 60 cm.
B. trước kính 60 cm.
C. sau kính 20 cm.
D. trước kính 20 cm.
Câu 19: Tia sáng truyền tới quang tâm của hai loại thấu kính hội tụ và phân kì đều
A. lệch về phía tiêu điểm chính ảnh.
B. truyền thẳng.
C. song song với trục chính.
D. hội tụ về tiêu điểm phụ ảnh.
Câu 20: Điều kiện cần để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là
A. ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém hơn.
B. ánh sáng truyền vuông góc từ môi trường này sang môi trường khác.
C. ánh sáng truyền xiên góc từ môi trường này sang môi trường khác.
D. ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn.
	Câu 21: Cho thấu kính hội tụ với các điểm trên trục chính như hình vẽ. Chọn câu đúng. Muốn có ảnh ảo thì vật thật phải có vị trí trong khoảng nào?
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A. Trong đoạn IF.
B. Ngoài đoạn IO.
C. Không có khoảng nào thích hợp.
D. Trong đoạn FO.
Câu 22: Mắt cận thị là mắt có dấu hiệu sau
A. Điểm cực viễn xa mắt hơn so với mắt không tật.
B. Điểm cực cận xa mắt hơn so với mắt không tật.
C. Thấu kính mắt có tiêu điểm nằm trước màng lưới khi mắt không điều tiết.
D. Thấu kính mắt có tiêu cự đúng bằng khoảng cách từ quang tâm thấu kính mắt đến màng lưới, khi mắt điều tiết tối đa.
Câu 23: Qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch về phía
A. đáy của lăng kính.
B. dưới của lăng kính.
C. cạnh của lăng kính.
D. trên của lăng kính.
Câu 24: Với kí hiệu trong sách giáo khoa, độ tụ D của thấu kính là đại lượng có biểu thức
A. d/(d − f).
B. l/f.
C. f/(−d + f).
D. f/(d − f).
II: TỰ LUẬN: (4,0 ĐIỂM)
Bài 1: (1,0 điểm) 

Một ống dây có hệ số tự cảm L= 0,1H cho dòng điện qua ống dây trên tăng đều từ 0 đến 2A trong 4s. Tính độ lớn của suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong khoảng thời gian trên? 

Bài 2: (1,0 điểm) 

Tia sáng truyền từ nước có chiết suất 4/3 ra không khí với góc tới i = 300.

a) Tính góc khúc xạ.
b) Tính góc giới hạn để không có tia khúc xạ ra không khí.

Bài 3. (2,0 điểm) 

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Vật sáng AB được đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính, cách thấu kính một khoảng 40 cm.

a) Xác định vị trí ảnh A’B’ của AB qua thấu kính. Vẽ hình?

b) Tìm vị trí của vật AB, để vật AB qua thấu kính cho ảnh thật cách vật 90cm?

HỌC SINH LÀM PHẦN TỰ LUẬN TRÊN GIẤY THI
----------- HẾT ----------
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I. TRẮC NGHIỆM: (6,0 ĐIỂM)
	Câu 1: Cho thấu kính hội tụ với các điểm trên trục chính như hình vẽ. Chọn câu đúng. Muốn có ảnh ảo thì vật thật phải có vị trí trong khoảng nào?
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A. Ngoài đoạn IO.
B. Trong đoạn IF.
C. Trong đoạn FO.
D. Không có khoảng nào thích hợp.
Câu 2: Tìm câu đúng.
A. Thấu kính hội tụ luôn tạo chùm tia ló hội tụ.
B. Ánh và vật cùng tính chất (thật; ảo) thì cùng chiều và ngược lại.
C. Ánh của vật tạo bởi cả hai loại thấu kính luôn có độ lớn khác với vật.
D. Thấu kính phân kì luôn tạo ảnh ảo nhỏ hơn vật thật.
Câu 3: Khi ánh sáng đi từ pha lê có chiết suất 1,8 sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là
A. 
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Câu 4: Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng
A. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
C. ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 5: Mắt của một người có điểm cực viễn cách mắt 40 cm. Muốn nhìn thấy vật ở vô cực mà không cần điều tiết thì người đó phải đeo sát mắt một thấu kính cỏ tụ số bằng
A. 2 dp.
B. −0,025 dp.
C. 0,025 dp.
D. −2,5 dp.
Câu 6: Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng
A. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.
B. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.
C. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.
D. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.
Câu 7: Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 0,5 m2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,1 T. Mặt phẳng vòng dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi vòng dây.
A. 3.10-5 Wb.
B. 4,33.10-5 Wb.
C. 2,5.10-5 Wb.
D. 25.10-3 Wb.
Câu 8: Lăng kính là một khối chất trong suốt
A. giới hạn bởi 2 mặt cầu.
B. có dạng hình trụ tròn.
C. có dạng trụ tam giác.
D. hình lục lăng.
Câu 9: Một khung dây dẫn hình vuông có cạnh 5cm đặt trong một từ trường đều 0,08T; mặt phẳng khung vuông góc với các đường sức từ. Trong khoảng thời gian 0,2s, cảm ứng từ giảm xuống đến không. Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong khoảng thời gian đó bằng bao nhiêu?
A. 8V.
B. 0,04mV.
C. 0,5mV.
D. 1mV.
Câu 10: Với kí hiệu trong sách giáo khoa, độ tụ D của thấu kính là đại lượng có biểu thức
A. l/f.
B. d/(d − f).
C. f/(−d + f).
D. f/(d − f).
Câu 11: Trường hợp nào dưới đây, mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực?
A. Mắt không có tật, không điều tiết.
B. Mắt viễn không điều tiết.
C. Mắt cận không điều tiết.
D. Mắt không có tật và điều tiết tối đa.
Câu 12: Đơn vị của từ thông là
A. Tesla (T).
B. Ampe (A).
C. Vôn (V).
D. Vêbe (Wb).
Câu 13: Một ống dây có độ tự cảm L, dòng điện có cường độ i chạy qua thì từ thông riêng của ống dây xác định bởi công thức
A. Φ = Li2.
B.  
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C. Φ = Li.
D. Φ = Bi.
Câu 14: Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến là α. Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức
A. Ф = BS.tanα.
B. Ф = BS.sinα.
C. Ф = BS.cotα.
D. Ф = BS.cosα.
Câu 15: Mắt cận thị là mắt có dấu hiệu sau
A. Điểm cực viễn xa mắt hơn so với mắt không tật.
B. Điểm cực cận xa mắt hơn so với mắt không tật.
C. Thấu kính mắt có tiêu điểm nằm trước màng lưới khi mắt không điều tiết.
D. Thấu kính mắt có tiêu cự đúng bằng khoảng cách từ quang tâm thấu kính mắt đến màng lưới, khi mắt điều tiết tối đa.
Câu 16: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ gây ra bởi
A. sự biến thiên của từ thông qua mạch tạo ra bởi từ trường ngoài.
B. sự biến thiên của chính cường độ dòng điện trong mạch.
C. sự chuyển động của nam châm so với mạch.
D. sự chuyển động của mạch so với nam châm.
Câu 17: Một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm một khoảng 60 cm. Ảnh của vật nằm
A. sau kính 60 cm.
B. trước kính 60 cm.
C. sau kính 20 cm.
D. trước kính 20 cm.
Câu 18: Tia sáng truyền tới quang tâm của hai loại thấu kính hội tụ và phân kì đều
A. lệch về phía tiêu điểm chính ảnh.
B. truyền thẳng.
C. song song với trục chính.
D. hội tụ về tiêu điểm phụ ảnh.
Câu 19: Điều kiện cần để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là
A. ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém hơn.
B. ánh sáng truyền vuông góc từ môi trường này sang môi trường khác.
C. ánh sáng truyền xiên góc từ môi trường này sang môi trường khác.
D. ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn.
Câu 20: Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt (1) sang môi trường trong suốt (2) có chiết suất lần lượt n1 > n2. Góc tới giới hạn phản xạ toàn phần giữa 2 môi trường đó được xác định bởi công thức
A. igh = 
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Câu 21: Trong hệ đơn vị SI, Henry(H) là đơn vị đo của
A. hệ số tự cảm.
B. cường độ từ trường.
C. từ thông.
D. cảm ứng từ.
Câu 22: Qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch về phía
A. đáy của lăng kính.
B. dưới của lăng kính.
C. cạnh của lăng kính.
D. trên của lăng kính.
Câu 23: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với
A. độ lớn từ thông qua mạch.
B. diện tích của mạch.
C. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy.
D. điện trở của mạch.
Câu 24: Chọn câu sai. Khi xét đường đi của tia sáng qua lăng kính đặt trong không khí ta thấy
A. góc ló phụ thuộc góc tới.
B. góc ló không phụ thuộc góc ở đỉnh của lăng kính.
C. góc ló phụ thuộc chiết suất của lăng kính.
D. góc lệch của tia sáng qua lăng kính phụ thuộc góc tới, chiết suất và góc ở đỉnh của lăng kính.
II: TỰ LUẬN: (4,0 ĐIỂM)

Bài 1: (1,0 điểm) 

Một ống dây có hệ số tự cảm L= 0,1H cho dòng điện qua ống dây trên tăng đều từ 0 đến 2A trong 4s. Tính độ lớn của suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong khoảng thời gian trên? 

Bài 2: (1,0 điểm) 

Tia sáng truyền từ nước có chiết suất 4/3 ra không khí với góc tới i = 300.

a) Tính góc khúc xạ.
b) Tính góc giới hạn để không có tia khúc xạ ra không khí.

Bài 3. (2,0 điểm) 

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Vật sáng AB được đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính, cách thấu kính một khoảng 40 cm.

a) Xác định vị trí ảnh A’B’ của AB qua thấu kính. Vẽ hình?

b) Tìm vị trí của vật AB, để vật AB qua thấu kính cho ảnh thật cách vật 90cm?

HỌC SINH LÀM PHẦN TỰ LUẬN TRÊN GIẤY THI

----------- HẾT ----------

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2022 – 2023) 

MÔN: VẬT LÍ - KHỐI 11

Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian giao đề


	ĐỀ CHÍNH THỨC


	Mã đề thi 345


I. TRẮC NGHIỆM: (6,0 ĐIỂM)
Câu 1: Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 0,5 m2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,1 T. Mặt phẳng vòng dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi vòng dây.
A. 3.10-5 Wb.
B. 25.10-3 Wb.
C. 4,33.10-5 Wb.
D. 2,5.10-5 Wb.
	Câu 2: Cho thấu kính hội tụ với các điểm trên trục chính như hình vẽ. Chọn câu đúng. Muốn có ảnh ảo thì vật thật phải có vị trí trong khoảng nào?
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A. Trong đoạn FO.
B. Ngoài đoạn IO.
C. Không có khoảng nào thích hợp.
D. Trong đoạn IF.
Câu 3: Tia sáng truyền tới quang tâm của hai loại thấu kính hội tụ và phân kì đều
A. lệch về phía tiêu điểm chính ảnh.
B. hội tụ về tiêu điểm phụ ảnh.
C. song song với trục chính.
D. truyền thẳng.
Câu 4: Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng
A. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
C. ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 5: Mắt cận thị là mắt có dấu hiệu sau
A. Thấu kính mắt có tiêu điểm nằm trước màng lưới khi mắt không điều tiết.
B. Thấu kính mắt có tiêu cự đúng bằng khoảng cách từ quang tâm thấu kính mắt đến màng lưới, khi mắt điều tiết tối đa.
C. Điểm cực viễn xa mắt hơn so với mắt không tật.
D. Điểm cực cận xa mắt hơn so với mắt không tật.
Câu 6: Một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm một khoảng 60 cm. Ảnh của vật nằm
A. sau kính 60 cm.
B. trước kính 20 cm.
C. trước kính 60 cm.
D. sau kính 20 cm.
Câu 7: Lăng kính là một khối chất trong suốt
A. giới hạn bởi 2 mặt cầu.
B. có dạng hình trụ tròn.
C. có dạng trụ tam giác.
D. hình lục lăng.
Câu 8: Một khung dây dẫn hình vuông có cạnh 5cm đặt trong một từ trường đều 0,08T; mặt phẳng khung vuông góc với các đường sức từ. Trong khoảng thời gian 0,2s, cảm ứng từ giảm xuống đến không. Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong khoảng thời gian đó bằng bao nhiêu?
A. 8V.
B. 0,04mV.
C. 0,5mV.
D. 1mV.
Câu 9: Trường hợp nào dưới đây, mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực?
A. Mắt không có tật và điều tiết tối đa.
B. Mắt cận không điều tiết.
C. Mắt viễn không điều tiết.
D. Mắt không có tật, không điều tiết.
Câu 10: Điều kiện cần để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là
A. ánh sáng truyền vuông góc từ môi trường này sang môi trường khác.
B. ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém hơn.
C. ánh sáng truyền xiên góc từ môi trường này sang môi trường khác.
D. ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn.
Câu 11: Đơn vị của từ thông là
A. Tesla (T).
B. Ampe (A).
C. Vôn (V).
D. Vêbe (Wb).
Câu 12: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với
A. độ lớn từ thông qua mạch.
B. diện tích của mạch.
C. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy.
D. điện trở của mạch.
Câu 13: Tìm câu đúng.
A. Thấu kính hội tụ luôn tạo chùm tia ló hội tụ.
B. Ánh và vật cùng tính chất (thật; ảo) thì cùng chiều và ngược lại.
C. Thấu kính phân kì luôn tạo ảnh ảo nhỏ hơn vật thật.
D. Ánh của vật tạo bởi cả hai loại thấu kính luôn có độ lớn khác với vật.
Câu 14: Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng
A. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.
B. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.
C. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.
D. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.
Câu 15: Với kí hiệu trong sách giáo khoa, độ tụ D của thấu kính là đại lượng có biểu thức
A. f/(d − f).
B. d/(d − f).
C. f/(−d + f).
D. l/f.
Câu 16: Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt (1) sang môi trường trong suốt (2) có chiết suất lần lượt n1 > n2. Góc tới giới hạn phản xạ toàn phần giữa 2 môi trường đó được xác định bởi công thức
A. igh = 
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Câu 17: Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến là α. Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức
A. Ф = BS.tanα.
B. Ф = BS.cosα.
C. Ф = BS.sinα.
D. Ф = BS.cotα.
Câu 18: Trong hệ đơn vị SI, Henry(H) là đơn vị đo của
A. hệ số tự cảm.
B. cường độ từ trường.
C. từ thông.
D. cảm ứng từ.
Câu 19: Mắt của một người có điểm cực viễn cách mắt 40 cm. Muốn nhìn thấy vật ở vô cực mà không cần điều tiết thì người đó phải đeo sát mắt một thấu kính cỏ tụ số bằng
A. −2,5 dp.
B. 2 dp.
C. −0,025 dp.
D. 0,025 dp.
Câu 20: Khi ánh sáng đi từ pha lê có chiết suất 1,8 sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là
A. 
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Câu 21: Qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch về phía
A. đáy của lăng kính.
B. dưới của lăng kính.
C. cạnh của lăng kính.
D. trên của lăng kính.
Câu 22: Chọn câu sai. Khi xét đường đi của tia sáng qua lăng kính đặt trong không khí ta thấy
A. góc ló phụ thuộc góc tới.
B. góc ló không phụ thuộc góc ở đỉnh của lăng kính.
C. góc ló phụ thuộc chiết suất của lăng kính.
D. góc lệch của tia sáng qua lăng kính phụ thuộc góc tới, chiết suất và góc ở đỉnh của lăng kính.
Câu 23: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ gây ra bởi
A. sự biến thiên của từ thông qua mạch tạo ra bởi từ trường ngoài.
B. sự biến thiên của chính cường độ dòng điện trong mạch.
C. sự chuyển động của nam châm so với mạch.
D. sự chuyển động của mạch so với nam châm.
Câu 24: Một ống dây có độ tự cảm L, dòng điện có cường độ i chạy qua thì từ thông riêng của ống dây xác định bởi công thức
A.  
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B. Φ = Li2.
C. Φ = Li.
D. Φ = Bi.
II: TỰ LUẬN: (4,0 ĐIỂM)

Bài 1: (1,0 điểm) 

Một ống dây có hệ số tự cảm L= 0,1H cho dòng điện qua ống dây trên tăng đều từ 0 đến 2A trong 4s. Tính độ lớn của suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong khoảng thời gian trên? 

Bài 2: (1,0 điểm) 

Tia sáng truyền từ nước có chiết suất 4/3 ra không khí với góc tới i = 300.

a) Tính góc khúc xạ.
b) Tính góc giới hạn để không có tia khúc xạ ra không khí.

Bài 3. (2,0 điểm) 

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Vật sáng AB được đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính, cách thấu kính một khoảng 40 cm.

a) Xác định vị trí ảnh A’B’ của AB qua thấu kính. Vẽ hình?

b) Tìm vị trí của vật AB, để vật AB qua thấu kính cho ảnh thật cách vật 90cm?

HỌC SINH LÀM PHẦN TỰ LUẬN TRÊN GIẤY THI

----------- HẾT ----------

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2022 – 2023) 

MÔN: VẬT LÍ - KHỐI 11

Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian giao đề


	ĐỀ CHÍNH THỨC


	Mã đề thi 456


I. TRẮC NGHIỆM: (6,0 ĐIỂM)
Câu 1: Một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm một khoảng 60 cm. Ảnh của vật nằm
A. sau kính 60 cm.
B. trước kính 20 cm.
C. trước kính 60 cm.
D. sau kính 20 cm.
Câu 2: Mắt của một người có điểm cực viễn cách mắt 40 cm. Muốn nhìn thấy vật ở vô cực mà không cần điều tiết thì người đó phải đeo sát mắt một thấu kính cỏ tụ số bằng
A. −2,5 dp.
B. 2 dp.
C. −0,025 dp.
D. 0,025 dp.
Câu 3: Một ống dây có độ tự cảm L, dòng điện có cường độ i chạy qua thì từ thông riêng của ống dây xác định bởi công thức
A. Φ = Li.
B.  
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C. Φ = Li2.
D. Φ = Bi.
Câu 4: Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng
A. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
C. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 5: Với kí hiệu trong sách giáo khoa, độ tụ D của thấu kính là đại lượng có biểu thức
A. f/(d − f).
B. d/(d − f).
C. f/(−d + f).
D. l/f.
Câu 6: Một khung dây dẫn hình vuông có cạnh 5cm đặt trong một từ trường đều 0,08T; mặt phẳng khung vuông góc với các đường sức từ. Trong khoảng thời gian 0,2s, cảm ứng từ giảm xuống đến không. Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong khoảng thời gian đó bằng bao nhiêu?
A. 0,5mV.
B. 1mV.
C. 0,04mV.
D. 8V.
Câu 7: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ gây ra bởi
A. sự biến thiên của từ thông qua mạch tạo ra bởi từ trường ngoài.
B. sự biến thiên của chính cường độ dòng điện trong mạch.
C. sự chuyển động của nam châm so với mạch.
D. sự chuyển động của mạch so với nam châm.
Câu 8: Trường hợp nào dưới đây, mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực?
A. Mắt cận không điều tiết.
B. Mắt viễn không điều tiết.
C. Mắt không có tật, không điều tiết.
D. Mắt không có tật và điều tiết tối đa.
Câu 9: Điều kiện cần để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là
A. ánh sáng truyền xiên góc từ môi trường này sang môi trường khác.
B. ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém hơn.
C. ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn.
D. ánh sáng truyền vuông góc từ môi trường này sang môi trường khác.
	Câu 10: Cho thấu kính hội tụ với các điểm trên trục chính như hình vẽ. Chọn câu đúng. Muốn có ảnh ảo thì vật thật phải có vị trí trong khoảng nào?
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A. Trong đoạn IF.
B. Ngoài đoạn IO.
C. Trong đoạn FO.
D. Không có khoảng nào thích hợp.
Câu 11: Chọn câu sai. Khi xét đường đi của tia sáng qua lăng kính đặt trong không khí ta thấy
A. góc ló phụ thuộc góc tới.
B. góc ló không phụ thuộc góc ở đỉnh của lăng kính.
C. góc ló phụ thuộc chiết suất của lăng kính.
D. góc lệch của tia sáng qua lăng kính phụ thuộc góc tới, chiết suất và góc ở đỉnh của lăng kính.
Câu 12: Tia sáng truyền tới quang tâm của hai loại thấu kính hội tụ và phân kì đều
A. lệch về phía tiêu điểm chính ảnh.
B. hội tụ về tiêu điểm phụ ảnh.
C. song song với trục chính.
D. truyền thẳng.
Câu 13: Tìm câu đúng.
A. Thấu kính hội tụ luôn tạo chùm tia ló hội tụ.
B. Ánh và vật cùng tính chất (thật; ảo) thì cùng chiều và ngược lại.
C. Thấu kính phân kì luôn tạo ảnh ảo nhỏ hơn vật thật.
D. Ánh của vật tạo bởi cả hai loại thấu kính luôn có độ lớn khác với vật.
Câu 14: Mắt cận thị là mắt có dấu hiệu sau
A. Thấu kính mắt có tiêu điểm nằm trước màng lưới khi mắt không điều tiết.
B. Điểm cực cận xa mắt hơn so với mắt không tật.
C. Điểm cực viễn xa mắt hơn so với mắt không tật.
D. Thấu kính mắt có tiêu cự đúng bằng khoảng cách từ quang tâm thấu kính mắt đến màng lưới, khi mắt điều tiết tối đa.
Câu 15: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với
A. độ lớn từ thông qua mạch.
B. điện trở của mạch.
C. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy.
D. diện tích của mạch.
Câu 16: Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến là α. Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức
A. Ф = BS.tanα.
B. Ф = BS.sinα.
C. Ф = BS.cosα.
D. Ф = BS.cotα.
Câu 17: Trong hệ đơn vị SI, Henry(H) là đơn vị đo của
A. hệ số tự cảm.
B. cường độ từ trường.
C. từ thông.
D. cảm ứng từ.
Câu 18: Khi ánh sáng đi từ pha lê có chiết suất 1,8 sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là
A. 
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Câu 19: Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 0,5 m2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,1 T. Mặt phẳng vòng dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi vòng dây.
A. 4,33.10-5 Wb.
B. 25.10-3 Wb.
C. 2,5.10-5 Wb.
D. 3.10-5 Wb.
Câu 20: Qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch về phía
A. đáy của lăng kính.
B. dưới của lăng kính.
C. cạnh của lăng kính.
D. trên của lăng kính.
Câu 21: Đơn vị của từ thông là
A. Ampe (A).
B. Tesla (T).
C. Vôn (V).
D. Vêbe (Wb).
Câu 22: Lăng kính là một khối chất trong suốt
A. giới hạn bởi 2 mặt cầu.
B. có dạng trụ tam giác.
C. có dạng hình trụ tròn.
D. hình lục lăng.
Câu 23: Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt (1) sang môi trường trong suốt (2) có chiết suất lần lượt n1 > n2. Góc tới giới hạn phản xạ toàn phần giữa 2 môi trường đó được xác định bởi công thức
A. igh = 
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C. igh = 
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D. sinigh = 
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Câu 24: Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng
A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.
B. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.
C. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.
D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.
II: TỰ LUẬN: (4,0 ĐIỂM)

Bài 1: (1,0 điểm) 

Một ống dây có hệ số tự cảm L= 0,1H cho dòng điện qua ống dây trên tăng đều từ 0 đến 2A trong 4s. Tính độ lớn của suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong khoảng thời gian trên? 

Bài 2: (1,0 điểm) 

Tia sáng truyền từ nước có chiết suất 4/3 ra không khí với góc tới i = 300.

a) Tính góc khúc xạ.
b) Tính góc giới hạn để không có tia khúc xạ ra không khí.

Bài 3. (2,0 điểm) 

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Vật sáng AB được đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính, cách thấu kính một khoảng 40 cm.

a) Xác định vị trí ảnh A’B’ của AB qua thấu kính. Vẽ hình?

b) Tìm vị trí của vật AB, để vật AB qua thấu kính cho ảnh thật cách vật 90cm?

HỌC SINH LÀM PHẦN TỰ LUẬN TRÊN GIẤY THI
----------- HẾT ----------

	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2022 - 2023)

	MÔN: VẬT LÍ - KHỐI 11

	TRẮC NGHIỆM (6,0 ĐIỂM)

	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu
	Mã đề 123
	Mã đề 234
	Mã đề 345
	Mã đề 456
	

	
	1
	C
	C
	B
	A
	

	
	2
	B
	D
	A
	A
	

	
	3
	D
	B
	D
	A
	

	
	4
	C
	B
	C
	D
	

	
	5
	B
	D
	A
	D
	

	
	6
	A
	C
	A
	B
	

	
	7
	C
	D
	C
	B
	

	
	8
	C
	C
	D
	C
	

	
	9
	D
	D
	D
	B
	

	
	10
	B
	A
	B
	C
	

	
	11
	A
	A
	D
	B
	

	
	12
	D
	D
	C
	D
	

	
	13
	C
	C
	C
	C
	

	
	14
	A
	D
	C
	A
	

	
	15
	D
	C
	D
	C
	

	
	16
	D
	B
	D
	C
	

	
	17
	B
	A
	B
	A
	

	
	18
	A
	B
	A
	C
	

	
	19
	B
	A
	A
	B
	

	
	20
	A
	B
	B
	A
	

	
	21
	D
	A
	A
	D
	

	
	22
	C
	A
	B
	B
	

	
	23
	A
	C
	B
	D
	

	
	24
	B
	B
	C
	D
	


ĐÁP ÁN LÝ 11
PHẦN II: TỰ LUẬN (4đ)
Bài 1: (1đ) . Một ống dây có hệ số tự cảm L= 0,1H cho dòng điện qua ống dây trên tăng đều từ 0 đến 2A trong 4s. Tính độ lớn của suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong khoảng thời gian trên? 

Bài 2: (1đ) . Tia sáng truyền từ nước có chiết suất 4/3 ra không khí với góc tới i = 300.
a) Tính góc khúc xạ.
b) Tính góc giới hạn để không có tia khúc xạ ra không khí.
Bài 3. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Vật sáng AB được đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính, cách thấu kính một khoảng 40 cm.
        a. Xác định vị trí ảnh A’B’ của AB qua thấu kính. Vẽ hình?
        b. Tìm vị trí của vật AB, để vật AB qua thấu kính cho ảnh thật cách vật 90cm?
------- HẾT -------
(Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm; Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKII – VẬT LÝ K11 – NH: 2022-2023
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM
	CHÚ Ý

	Bài 1
1.0điểm
	[image: image41.png]


   

           = 0,05 V                                                               
	0,5
0,5

	

	Bài 2
1.0điểm
	a)          n1.sin i = n2 sin r  4/3.sin30=1.sinr  r= 41,810
b)         sin igh =  [image: image42.png]"o . 0
Eﬁlgh = 48,59




	0,25×2
0,25×2

	

	Bài 3
2.0 điểm
	a)   d’ = 
[image: image43.wmf]d.f

df

Þ

-

d’ = 40cm
 Hình vẽ (phải đúng tỉ lệ và đầy đủ các ký hiệu của tia sáng)
  b) [image: image44.png]L=d+d =90cm
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Ghi chú:
- Nếu sai đơn vị hoặc thiếu đơn vị ở đáp số thì trừ 0,25 điểm cho mỗi đơn vị. Trừ tối đa 0,5 điểm cho cả bài.

- Nếu HS giải bài toán bằng cách khác với đáp án mà đúng logic và đáp số vẫn cho đủ điểm.

	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM / SỐ ĐIỂM TỰ LUẬN theo các mức độ
	Tổng Số CH/Điểm
	% Tổng Điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1

	CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

	Từ thông- Cảm ứng từ
	1
	
	2
	
	1
	1.0
	0
	
	4
	
	35%

	
	
	Tự cảm
	2
	
	1
	
	1
	
	0
	
	4
	4
	

	2

	QUANG HÌNH HỌC
	Khúc xạ - Phản xạ toàn phần
	2
	
	2
	
	1
	2.0
	0
	1
	5
	
	65%

	
	
	Lăng kính
	2
	
	0
	
	1
	
	0
	
	3
	
	

	
	
	Thấu kính
	2
	
	2
	
	1
	
	0
	
	5
	
	

	
	
	Mắt
	1
	
	1
	
	1
	
	0
	
	3
	
	

	Tổng
	 
	10
	
	8
	
	6
	3
	0
	1
	24
	4
	10 Điểm

	Tỉ lệ (%)
	 
	25%
	
	20%
	
	15%
	30%
	
	10%
	60%
	40%
	100%


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN LÝ KHỐI 11
· TRẮC NGHIỆM: 24 CÂU – 06 ĐIỂM
· TỰ LUẬN: 3 CÂU – 04 ĐIỂM
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
MÔN: VẬT LÍ 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu
(TN)
	Vận dụng
(TN-TL)
	Vận dụng cao
(TL)

	2
	Cảm ứng điện từ
	2.1. Từ thông. Cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng.

	Nhận biết:
- Viết được công thức tính từ thông qua một diện tích và nêu được đơn vị đo từ thông. 
- Biết thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Phát biểu được định luật Len-xơ.
- Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ.
- Định nghĩa dòng điện Fu-cô.
Thông hiểu:
- Nắm được công thức tính từ thông:
 = BScos
- Nêu được các cách làm biến đổi từ thông.
- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Xác định được chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.
- Nắm được các công thức: Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó.
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Nếu để ý đến chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ, thì ta có hệ thức tính suất điện động cảm ứng:
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Vận dụng: 
- Làm được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Biết cách xác định từ thông và tính suất điện động cảm ứng theo công thức.
	1
	2
	1TN
	

	
	
	2.2. Tự cảm.
	Nhận biết: 
- Biết khái niệm từ thông riêng.
- Nắm được khái niệm độ tự cảm, đơn vị đo độ tự cảm..
- Nêu được định nghĩa hiện tượng tự cảm
- Biết khái niệm suất điện động tự cảm
Thông hiểu:
- Hiểu công thức:  = Li
- Nắm được công thức tính suất điện động tự cảm:
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Vận dụng: 
- Biết cách tính suất điện động tự cảm theo công thức.
	2
	1
	1TN
1TL
	

	3
	Khúc xạ ánh sáng
	3.1. Khúc xạ ánh sáng. Phản xạ toàn phần
	Nhận biết: 
- Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng
- Biết khái niệm chiết suất tỉ đối.
- Biết khái niệm chiết suất tuyệt đối.
- Biết thí nghiệm về hiện tượng phản xạ toàn phần.
- Nêu được khái niệm phản xạ toàn phần.
- Biết điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần 
- Biết công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần.
Thông hiểu:
- Hiểu định luật khúc xạ ánh sáng.
- Nắm được khái niệm chiết suất tỉ đối, chiết suất tuyệt đối và công thức liên hệ giữa chúng.
- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng phản xạ toàn phần.
- Nắm được khái niệm phản xạ toàn phần, điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần và công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần.
Vận dụng: 
- Vận dụng các hệ thức trong định luật khúc xạ ánh sáng để tính chiết suất, góc tới, góc khúc xạ ...
- Biết nhận dạng các trường hợp xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần của tia sáng khi qua mặt phân cách.
- Tính được góc giới hạn phản xạ toàn phần và các đại lượng trong công thức tính góc giới hạn.

	2
	2
	1TN
1TL
	

	4
	Mắt. Các dụng cụ quang
	4.1. Lăng kính
	Nhận biết: 
- Nắm được cấu tạo của lăng kính
- Biết đường truyền của tia sáng qua lăng kính, khi có tia ló ra khỏi lăng kính, thì tia ló bao giờ cũng lệch về phía đáy lăng kính so với tia tới.
- Góc tạo bởi tia ló ra khỏi lăng kính và tia tới đi vào lăng kính, gọi là góc lệch D của tia sáng khi truyền qua lăng kính.
- Biếtđường truyền của tia sáng qua lăng kính
	2
	0
	1TN
	

	
	
	4.2. Thấu kính mỏng.

	Nhận biết: 
- Nêu được định nghĩa thấu kính.
- Nắm được các khái niệm: Quang tâm, tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu diện.
- Nắm được đặc điểm của các tia sáng truyền qua thấu kính.
- Biết độ tụ của thấu kính là đại lượng được đo bằng nghịch đảo của tiêu cự :
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- Biết độ tụ đo bằng điôp (dp).
- Biết các công thức thấu kính.
Thông hiểu:
- Nắm được các khái niệm: Quang tâm, tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu diện và đặc điểm của chúng.
- Hiểu được đặc điểm của các tia sáng đặc biệt truyền qua thấu kính.
- Nắm được khái niệm độ tụ của thấu kính và đơn vị đo độ tụ.
- Nắm được các công thức thấu kính.
Vận dụng: 
- Biết cách tính số phóng đại của ảnh và các đại lượng trong các công thức thấu kính.
- Dựa vào đặc điểm các tia sáng truyền qua thấu kính để vẽ hình.
- Biết cách vẽ ảnh của một điểm sáng qua thấu kính.
- Biết cách vẽ ảnh của một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính.
- Xác định được tiêu cự của thấu kính phân kì bằng thí nghiệm.
Vận dụng cao:
- Vận dụng cách vẽ ảnh của một điểm sáng, của một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính để xác định các đại lượng trong các công thức thấu kính.
- Biết cách tính số phóng đại của ảnh và các đại lượng trong các công thức thấu kính.
- Bài toán cho trước khoảng cách giữa vật và ảnh
- Bài toán vật dịch chuyển, ảnh dịch chuyển
	2
	2
	1TN
1TL
	1TL

	
	
	4.3 Mắt
	Nhận biết: 
- Nêu được cấu tạo của mắt và sự điều tiết của mắt.
- Biết các khái niệm điểm CC, CV, khoảng nhìn rõ của mắt.
- Biết thế nào là góc trông và năng suất phân li.
- Biết các khái niệm mắt cận, mắt viễn, mắt lão.
Thông hiểu:
- Hiểu cấu tạo của mắt và sự điều tiết của mắt. Về phương diện quang hình học mắt có tác dụng như một thấu kính hội tụ.
- Hiểu các khái niệm mắt không điều tiết, mắt điều tiết tối đa.
- Nêu được góc trông và năng suất phân li là gì.
- Trình bày được các đặc điểm của mắt cận, mắt viễn, mắt lão về mặt quang học và nêu tác dụng của kính cần đeo để khắc phục các tật này.
Vận dụng: 
- Cách khắc phục tật cận thị, tật viễn thị
- Tính tiêu cự và độ tụ của kính phải đeo để khác phục cận thị, viễn thị
Vận dụng cao:
- Xác định khoảng đặt vật trước thấu kính để mắt nhìn thấy rõ ảnh.
- Bài toán ngược của mắt (Cho biết khoảng đặt vật trước kính, xác định khoảng nhìn rõ của mắt)
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	Tổng
	
	10 TN
	8 TN
	6TN
3TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	25% 
	20% 
	15% TN
30% TL
	10%


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN LÝ KHỐI 11
· TRẮC NGHIỆM: 24 CÂU – 06 ĐIỂM
· TỰ LUẬN: 3 CÂU – 04 ĐIỂM
	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM / SỐ ĐIỂM TỰ LUẬN theo các mức độ
	Tổng Số CH/Điểm
	% Tổng Điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1

	CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

	Từ thông- Cảm ứng từ
	1
	
	2
	
	1
	1.0
	0
	
	4
	
	35%

	
	
	Tự cảm
	2
	
	1
	
	1
	
	0
	
	4
	4
	

	2

	QUANG HÌNH HỌC
	Khúc xạ - Phản xạ toàn phần
	2
	
	2
	
	1
	2.0
	0
	1
	5
	
	65%

	
	
	Lăng kính
	2
	
	0
	
	1
	
	0
	
	3
	
	

	
	
	Thấu kính
	2
	
	2
	
	1
	
	0
	
	5
	
	

	
	
	Mắt
	1
	
	1
	
	1
	
	0
	
	3
	
	

	Tổng
	 
	10
	
	8
	
	6
	3
	0
	1
	24
	4
	10 Điểm

	Tỉ lệ (%)
	 
	25%
	
	20%
	
	15%
	30%
	
	10%
	60%
	40%
	100%
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